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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

(Đề kiểm tra có 02 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: Lịch sử và Địa lí 9
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)


Lưu ý: Học sinh làm bài mỗi phân môn trên giấy riêng.

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]1. Trắc nghiệm (1,0 điểm) 
Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ hai bao trùm cả thế giới, nhưng chiến sự khốc liệt nhất diễn ra ở chiến trường nào dưới đây?
	A. Chiến trường Liên Xô và Nhật Bản.

	B. Chiến trường Tây Âu và Bắc Phi.

	C. Chiến trường Liên Xô, Đông Âu và châu Á.

	D. Chiến trường châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương.


Câu 2. Tiền thân của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:
	A. Hội Việt Nam Cách mạng đồng chí Hội.
B. tổ chức Tâm tâm xã.
	


	C. Việt Nam Nghĩa đoàn.
D. Hội Việt Nam Thanh niên.
	


Câu 3. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng và đầy đủ vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong phong trào cách mạng Việt Nam những năm 1919-1924?
	A. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho sự thành lập chính đảng vô sản.

	B. Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam.

	C. Thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

	D. Chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.


Câu 4. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin vào thời gian nào?
	A. Tháng 6/1919.
	B. Tháng 7/1920.

	C. Tháng 9/1921.
	D. Tháng 10/1922.


2. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 5. (2,0 điểm) 
Trình bày tóm tắt những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian ở Pháp.
Câu 6. (1,0 điểm) 
Nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (6,0 điểm)
1.	Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Câu 1. Các hoạt động dịch vụ phát triển mạnh chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
A. Trung du, cao nguyên.                                   	B. Nông thôn, miền núi.
C. Đồng bằng, thành thị.		D. Các đảo, đồng bằng.	
Câu 2. Thuận lợi đối với phát triển du lịch ở Trung du và miền núi Bắc Bộ không phải là:
A. địa lý đa dạng, đặc biệt có địa hình các-xtơ.
B. khí hậu nhiệt đới gió mùa, với mùa đông lạnh.
C. khí hậu có sự phân hóa theo độ cao khác nhau.
D. tài nguyên khoáng sản đa dạng, nhiều loại có giá trị kinh tế cao.
Câu 3. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh phát triển các ngành kinh tế nào
 sau đây?
A. Trồng cây lương thực, khai khoáng.     	
B. Công nghiệp khai khoáng, thủy điện.
C. Sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm.       	
D. Công nghiệp chế biến thực phẩm, hóa chất.   
Câu 4. Bắc Trung Bộ không giáp với:
A. vùng Tây Nguyên.     	B. vùng Đồng bằng sông Hồng.   
C. vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.        	D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
II. Tự luận (4,0 điểm) 
 Câu 5. (2,0 điểm)
Trình bày đặc điểm nguồn lao động ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
 Câu 6. (2,0 điểm)
Cho bảng số liệu: 
CƠ CẤU GRDP (GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA BẮC TRUNG BỘ NĂM 2015 VÀ 2021.
			              (Đơn vị: %)
	Năm
	2015
	2021

	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	22,5
	18,5

	Công nghiệp và xây dựng
	28,5
	37,7

	Dịch vụ
	43,0
	37,4

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	6,0
	6,4


(Nguồn: SGK Lịch sử và Địa lí 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống),
NXBGD Việt Nam, trang 173).
a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GRDP của Bắc Trung Bộ năm 2021.
b. Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, nhận xét sự thay đổi cơ cấu GRDP của Bắc Trung Bộ giai đoạn trên.


--------- Hết ---------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn:   Lịch sử và Địa lý – Lớp 9
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4,0 điểm)
1. Trắc nghiệm (1,0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B
	A
	B



2. Tự luận (3,0 điểm) 
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	Câu 5 (2,0 điểm). Những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian ở Pháp.

	
	- Đầu năm 1919, gia nhập Đảng Xã hội Pháp.
	0,25

	
	- Tháng 6/1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước Tại Pháp, Nguyễn Tất Thành đã gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Véc-xai.
	0,25

	
	- Tháng 7/1920, đọc Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin. Luận cương đã giúp Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc - đi theo con đường cách mạng vô sản.
	0,5

	
	- Tháng 12/1920, tham dự Đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành việc Đảng Xã hội Pháp gia nhập Quốc tế Cộng sản…
	0,5

	
	- Năm 1921, cùng một số nhà cách mạng các nước thuộc địa Pháp lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa.
	0,25

	
	- Năm 1922, là Chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Người cùng khổ
	0,25

	Câu 6 (1,0 điểm). Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

	
	- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
	0,25

	
	- Là bước chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.
	0,25

	
	- Đánh dấu bước phát triển vượt bậc của phong trào dân tộc, dân chủ, khẳng định sự trưởng thành và khả năng lãnh đạo của giai cấp vô sản Việt Nam.
	0,25

	
	- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại của phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX.
	0,25



II.PHẦN ĐỊA LÝ (6,0 điểm)
1. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	D
	B
	A


2. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 5.(2,0 điểm) Trình bày đặc điểm nguồn lao động ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
	2,0

	
	- Số lượng: Đồng bằng sông Hồng có nguồn lao động dồi dào. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm gần 50% số dân toàn vùng (2021).
- Chất lượng: Lao động của vùng có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trình độ lao động ngày càng nâng cao.
- Phân bố: Tỉ lệ lao động ở khu vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ ngày càng tăng. Lao động có trình độ cao tập trung ở các đô thị, nhất là Hà Nội và Hải Phòng.
	0,5

0,5

1,0



	Câu 6. (2,0 điểm) 
a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GRDP cuả Bắc Trung Bộ năm 2021.
b. Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GRDP của Bắc Trung Bộ giai đoạn trên.
	2,0

	
	 a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GRDP cuả Bắc Trung Bộ năm 2021.
- Dạng biểu đồ: Biểu đồ một hình tròn (các loại biểu đồ khác không cho điểm)
- Yêu cầu: Chính xác, khoa học, có đầy đủ số liệu trên biểu đồ, có chú giải, tên biểu đồ (thiếu mỗi yêu cầu trừ 0,25 điểm)
 b. Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, nhận xét sự thay đổi cơ cấu GRDP của Bắc Trung Bộ giai đoạn trên.
Trong giai đoạn 2015 – 2021, cơ cấu GRDP của Bắc Trung Bộ có sự thay đổi:
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có tỉ trọng giảm (dẫn chứng)
- Công nghiệp và xây dựng tăng (dẫn chứng)
- Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao, tuy nhiên giảm tỉ trọng (dẫn chứng)
- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng nhẹ (dẫn chứng)
	
1,0





0,25
0,25
0,25
0,25
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